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Xuất khẩu Nhập khẩu

T2-2022 T2-2023

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ THÁNG 02/2023

Biến động giá trị xuất khẩu NLTS chính sang Hoa Kỳ T2/2023 so với T2/2022

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

▲ 51,7%

Cà phê 

▲ 5,3%

Lúa gạo

▲ 14,7%

Rau quả

▼ 40,6%
Thủy sản

▼ 34,7%
Hạt tiêu

▼ 47,6%
Cao su

▼ 72,6%
Chè

▼ 25,4%
Gỗ&SP gỗ

▼ 4,3%
Hạt điều

▼ 36,8%
Mây tre đan

Đơn vị: Triệu USD

Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu NLTS Việt Nam - Hoa Kỳ

▼ 25,4%

▲ 11,6%
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Sản phẩm mây, 
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19,3 

Hạt tiêu, 14,3 

Thức ăn gia súc 
và nguyên liệu, 3 

Cao su, 2,8 

Gạo, 1,9 Chè, 0,4 

Kim ngạch xuất khẩu NLTS chính Việt Nam sang Hoa Kỳ T2/2023
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-21,80%
Cà phê Cao su Chè Gạo Hạt điều Hạt tiêu

Biến động giá xuất khẩu bình quân của một số sản phẩm NLTS chính của
Việt Nam sang Hoa Kỳ T2/2023 so với T2/2022

▼ 67,1%
TAGS & NL

547 

170 

645 

260 

Xuất khẩu Nhập khẩu

T1-2023 T2-2023

▲ 18%
▲ 53,6%
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Xuất khẩu gỗ và sản phẩm
gỗ sang Hoa Kỳ giảm mạnh

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)
dẫn số liệu thống kê của Tổng cục Hải
quan cho biết, 2 tháng đầu năm 2023,

xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị
trường Hoa Kỳ giảm 47,2% về giá trị so
với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng xuất khẩu
gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tới Hoa
Kỳ giảm mạnh nhất, chiếm 46,7% tổng trị
giá xuất khẩu, giảm 13,6 điểm phần trăm
so với cùng kỳ năm 2022.

Kinh tế Hoa Kỳ phục hồi
Theo IMF, tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ năm 2023 dự báo đạt
1,4%, điều chỉnh tăng 0,4 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra
trong tháng 10/2022 do phục hồi nhu cầu trong nước của năm
2022 tiếp diễn sang năm 2023.

WB nhận định giá lương thực và năng lượng tăng cao cùng với
thị trường lao động thắt chặt đã đẩy lạm phát năm 2022 của
nền kinh tế Hoa Kỳ lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ trước
khi giảm xuống vào cuối năm. Điều này đã khiến Cục dữ trữ Liên
bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh nhất trong
hơn 40 năm qua. Việc tiếp tục thắt chặt chính sách kinh tế vĩ
mô để kiềm chế lạm phát trong năm 2023 dự kiến sẽ làm trầm
trọng thêm tác động trễ của việc tăng lãi suất trong năm 2022,
gây thêm áp lực đối với hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ.

Theo đó, WB dự báo tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ chỉ đạt 0,5%
năm 2023, thấp hơn 1,9 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra
vào tháng 6/2022, đạt mức tăng trưởng yếu nhất kể từ năm
1970, không kể suy thoái chính thức. Lạm phát dự kiến sẽ giảm
nhẹ trong năm 2023 khi thị trường lao động dịu lại và áp lực
tiền lương giảm bớt.

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu gạo sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023

1,87triệu USD

 Tăng 49,1% so với T1/2023 

 Giảm 5,3% so với T2/2022

 Cao hơn 0,3 triệu USD so với bình 
quân theo tháng năm 2022
 Lũy kế 2 tháng 2023 đạt 3,1 tr.USD, 
đạt 16,8% kim ngạch 2022

KIM NGẠCH

2,45nghìn tấn

 Tăng 45,6% so với T1/2023 

 Giảm 9,6% so với T2/2022

 Cao hơn 400 tấn so với bình quân 
theo tháng năm 2022
 Lũy kế 2 tháng 2023 đạt 4,1 nghìn 
tấn, đạt 16,8% lượng năm 2022

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

0,79% 
Tổng kim ngạch 
XK gạo T2/2022

0,65% 
Tổng kim ngạch 
XK gạo T2/2023

LÚA GẠO
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị gạo xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

ASEAN (-VN)
64,23%

EU
1,70%

Hàn Quốc
1,14%

Hoa Kỳ
0,65% Trung Quốc

21,51%

Khác
10,77%

Tỷ trọng giá trị gạo VN sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023 Biến động tỷ trọng giá trị gạo VN sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023 



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gạo sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023

Gạo thơm
Kim ngạch: 1.042.159 USD

Tăng 85% so với T1/2023

Giảm 32% so với T2/2022

Gạo Japonica
Kim ngạch: 447.579 USD

Tăng 521% so với T1/2023

Tăng 39% so với T2/2022

Gạo trắng
Kim ngạch: 332.226 USD

Tăng 163% so với T1/2023

Giảm 10% so với T2/2022

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2023 ở mức 823 USD/tấn; giảm 1% so với 
tháng trước; và giảm 18% so với cùng kỳ năm 2022.

Gạo Japonica

Giá xuất khẩu bình quân các loại gạo thơm trong T1/2023 ở mức 866 USD/tấn; 
tăng 1% so với tháng trước; và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022.

Gạo thơm

Giá xuất khẩu bình quân các loại gạo thơm trong T1/2023 ở mức 546 USD/tấn; 
giảm 6% so với tháng trước; và giảm 7% so với cùng kỳ năm 2022.

Gạo trắng

LÚA GẠO

Gạo Japonica
4,1%

Gạo nếp
1,9%

Gạo thơm
86,9%

Gạo trắng
7,1%

T2/2022

Gạo Japonica
24,0%

Gạo nếp
2,4%

Gạo thơm
55,8%

Gạo trắng
17,8%
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Cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Giá gạo xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023



74% 
Tổng kim ngạch 
XK gạo T2/2023

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu T02/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T2/2023

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T2/2023

77% 
Tổng khối lượng 
XK gạo T2/2023

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu T02/2023

LÚA GẠO

6,72%

6,79%

13,21%

18,21%

28,57%

5,19%

10,72%

13,82%

15,31%

31,96%



LÚA GẠO

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo sản lượng lúa gạo 
niên vụ 2022/2023 của nước này giảm 2% so với kỳ báo 
tháng trước.

USDA dự báo xuất khẩu gạo trong niên vụ 2022/23 
của Hoa Kỳ đã giảm 0,3 triệu tấn xuống 6,6 triệu tấn, 
thấp hơn gần 20% so với một năm trước đó và là mức 
thấp nhất kể từ năm 1985/86.

USDA dự báo lượng tiêu thụ trong nước và dự trữ trong 
năm 2022/23 đạt khoảng 14,7 triệu tấn, tăng 0,5 triệu tấn 
so với dự báo trước đó, nhưng thấp hơn 3% so với cùng kỳ 
năm trước.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO HOA KỲ

Nguồn: USDA (3/2023)

Nguồn: USDA (3/2023)

Nguồn: USDA (3/2023)

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

63,4% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T2/2022

47,4% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T2/2023

GỖ VÀ SP GỖ
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Giá trị gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

EU27
4,37%Hàn Quốc

7,26%

Hoa Kỳ
47,42%

Trung Quốc
13,90%

Khác
27,06%

 Tăng 13,6% so với T1/2023 

 Giảm 25,4% so với T2/2022

 Thấp hơn 304 triệu USD so với bình quân 
theo tháng năm 2022

 Lũy kế 2 tháng đạt 785 triệu USD, đạt 9% kim 
ngạch 2022

417
triệu USD

KIM NGẠCH

Biến động tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023 Tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023 



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023

Gỗ dán
Kim ngạch: 13.050.360 USD

Tăng 34% so với T1/2023

Giảm 29% so với T2/2022

Ván sợi
Kim ngạch: 2.729.077 USD

Giảm 10% so với T1/2023

Giảm 13% so với T2/2022

Gỗ được tăng độ rắn
Kim ngạch: 734.295 USD

Tăng 46% so với T1/2023

Giảm 42% so với T2/2022

GỖ VÀ SP GỖ

Gỗ dán
79,5%

Ván sợi
13,5%

Gỗ được tăng 
độ rắn
5,5%

Khác
1,6%

T2/2022

Gỗ dán
76,3%

Ván sợi
16,0%

Gỗ được tăng 
độ rắn
4,3%

Khác
3,5%

T2/2023

47% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T2/2023

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu T2/2023 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T2/2023

3,96%

5,93%

9,37%

10,90%

17,20%

Cơ cấu chủng loại gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ



GỖ VÀ SP GỖ

Nhập khẩu gỗ xẻ nhiệt đới của Hoa Kỳ đã giảm tháng thứ 4 
liên tiếp. Tháng 01/2023, nhập khẩu gỗ xẻ đạt 17.09 m3 
giảm 2% so với tháng 12/2022 và giảm 33% so với cùng kỳ 
năm 2022.

Trong tháng 01/2023, nhập khẩu gỗ xẻ nhiệt đới của 
Hoa Kỳ từ Indonesia giảm 70%, và từ Bờ Biển Ngà 
giảm 52% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu ván ép gỗ cứng của Hoa Kỳ đạt 147.724 m3 
trong tháng 01/2023, giảm 3% so với tháng trước nhưng 
giảm 63% so với cùng kỳ 2022. Đây là mức nhập khẩu thấp 
nhất kể từ tháng 12/2010.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ 
HOA KỲ

Nguồn: ITTO

Nguồn: ITTO

Nguồn: ITTO

http://agro.gov.vn/vn/xc7_Lam-san-va-go.html


Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023

Tăng 59,5% so với T1/2023 

Tăng 14,7% so với T2/2022

Thấp hơn 1,1 triệu USD so với bình quân theo
tháng năm 2022

Lũy kế 2 tháng 2023 đạt 31,8 tr.USD, đạt 12,8%
kim ngạch 2022

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị gạo Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023 

7,9%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T2/2022

6,04%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T2/2023

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

19,6
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Giá trị rau quả xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023

Trung 
Quốc

56,08%

Hoa Kỳ
6,04%

Hàn Quốc
5,23%

EU
6,24%

Asean
7,24%

Khác
19,17%

19,6
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị gạo VN sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023 



Cơ cấu chủng loại rau quả xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023    

Dừa
Kim ngạch: 6.871.163 USD

Tăng 472,8% so với T1/2023

Tăng 111,0% so với T2/2022

Chanh leo
Kim ngạch: 2.783.075 USD

Tăng 19,1% so với T1/2023

Tăng 454,9% so với T2/2022

Sầu riêng
Kim ngạch: 1.592.770 USD

Tăng 5,3% so với T1/2023

Giảm 1,6% so với T2/2022

Dừa
19,1%

Thanh 
long

17,6%

Sầu riêng
9,5%

Xoài
4,3%

Chanh leo
2,9%

Vú sữa
1,8%

Khác
44,8%

T2/2022

Dừa
35,1%

Chanh leo
14,2%

Sầu riêng
8,1%

Thanh 
long
6,4%

Xoài
3,1%

Vú sữa
1,3%

Khác…

T2/2023

Thanh long
Kim ngạch: 1.246.158 USD

Giảm 21,2% % so với T1/2023

Giảm 58,4% so với T2/2022

Xoài
Kim ngạch: 606.339 USD

Giảm 30,1% so với T1/2023

Giảm 17,0% so với T2/2022

Vú sữa
Kim ngạch: 332.226 USD

Giảm 28,1% so với T1/2023

Giảm 18,3% so với T2/2022

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)



49,2%
Tổng kim ngạch XK 
rau quả T2/2023

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu
sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu
sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023

3,0%

3,7%

4,9%

5,9%

31,7%

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)



Kết quả nhập khẩu rau quả từ thị trường Hoa Kỳ T2/2023

Giảm 2,3% so với T1/2023 

Giảm 1,9% so với T2/2022

Thấp hơn 10,5 triệu USD so với bình quân theo
tháng năm 2022

Lũy kế 2 tháng 2023 đạt 38,9 tr.USD, đạt 10,9% kim
ngạch 2022

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

21,3%
Tổng kim ngạch

NK rau quả
T2/2022

15,5%
Tổng kim ngạch

NK rau quả
T2/2023
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Giá trị rau quả nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ T2/2023

Trung 
Quốc

39,97%

Asean 
18,08%

Hoa Kỳ 
15,46%

Hàn Quốc 
4,03%

EU 
2,62%

Khác 
19,84%

19,2
triệu USD

Tỷ trọng giá trị rau quả NK từ thị trường Hoa Kỳ T2/2023 Biến động tỷ trọng giá trị NK rau quả từ thị trường Hoa Kỳ T2/2023 

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



Cơ cấu chủng loại rau quả nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ T2/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu rau quả từ thị trường Hoa Kỳ T2/2023    

Táo
Kim ngạch: 6.804.516 USD

Giảm 21,6% so với T1/2023

Tăng 14,5% so với T2/2022

Hạt dẻ
Kim ngạch: 5.239.354 USD

Giảm 13,6% so với T1/2023

Tăng 60,9% so với T2/2022

Hạnh nhân
Kim ngạch: 3.645.458 USD

Tăng 32,4% so với T1/2023

Giảm 25,0% so với T2/2022

Táo
30,4%

Hạt dẻ
16,6%

Hạnh nhân
24,9%

Óc chó
10,9%

Khoai tây
9,3%

Khác
8,0%

T2/2022

Táo
35,4%

Hạt dẻ
27,3%

Hạnh nhân
19,0%

Óc chó
9,7%

Khoai tây
5,8%

Khác
2,7%

T2/2023

Óc chó
Kim ngạch: 1.865.981 USD

Tăng 273,3% so với T1/2023

Giảm 12,7% so với T2/2022

Xoài
Kim ngạch: 1.121.874 USD

Tăng 474,7% so với T1/2023

Giảm 38,1% so với T2/2022

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



RAU QUẢ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ HOA KỲ

O1

O2

Theo USDA, sản lượng quýt của Hoa Kỳ năm 2023 ước tính tăng 23% lên 820.000 tấn

do thời tiết thuận lợi và sản lượng cao hơn ở California. Tiêu dùng và xuất khẩu cao

hơn do nguồn cung tăng trong khi nhập khẩu được dự báo giảm.

Nguồn: USDA

Khối lượng bơ ở Bắc Mỹ hiện đang dồi dào so với thời điểm này năm ngoái và dự

kiến sẽ duy trì như vậy cho đến cuối năm nay.

Nguồn: Freshpalza.com

http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html


Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023

86,9triệu USD

 Tăng 27,7% so với T1/2023 

 Giảm40,6% so với T2/2022

 Thấp hơn 92 triệu USD so với bình quân năm 2022

 Lũy kế 2 tháng 2023 đạt 155,1 tr.USD, đạt 7,2% kim ngạch 2022

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị thủy sản Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023 

22,9% 
Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T2/2022

14,3% 
Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T2/2023
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Kim ngạch

Khối lượng và giá trị thủy sản xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Khác
39,80%

Trung Quốc
16,71%

Hoa kỳ
14,25%

EU (27)
11,43%

Hàn Quốc
8,97%

ASEAN
8,84%

Biến động tỷ trọng giá trị thủy sản VN sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023 



Giá thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ

Cơ cấu chủng loại thủy sản xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu Thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023

Tôm
Kim ngạch: 34,2 Triệu USD

Tăng 48,1% so với T1/2023

Giảm 31,6% so với T2/2022

Cá ngừ
Kim ngạch: 17,3 Triệu USD

Tăng 19,9% so với T1/2023

Giảm 51,8% so với T2/2022

Cá da trơn
Kim ngạch: 17,2 Triệu USD

Tăng 75% so với T1/2023

Giảm 58,6% so với T2/2022

Thủy sản

Tôm
34,2%

Cá da trơn
28,4%

Cá ngừ
24,6%

Thủy sản khác
9,4%

Cua, ghẹ 
2,4%

Mực và bạch 
tuộc
1,0%

T2/2022

Tôm 
39,4%

Cá ngừ 
19,9%

Cá da trơn 
19,8%

Thủy sản khác 
17,9%

Mực và bạch 
tuộc 
2,0%

T2/2023

Giá xuất khẩu bình quân trong T2/2023 ở mức 10,1 USD/kg; giảm 14,6% so với
tháng trước; và giảm 17,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Cá ngừ

Giá xuất khẩu bình quân trong T2/2023 ở mức 4,5 USD/kg; giảm 20,8% so với
tháng trước; và tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Cá da trơn

Giá xuất khẩu bình quân trong T2/2023 ở mức 11,3 USD/kg; tăng 12,8% so với
tháng trước; và giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2022.
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38% 
Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T2/2023

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu T2/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T2/2023

Thủy sản

3,10%

3,46%

4,85%

9,61%

15,70%



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN HOA KỲ

O1

O2

O3

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã công bố kết quả sơ bộ của đợt rà soát hành chính POR 17 (1/2/2021- 31/1/2022), một số
loài tôm nước ấm của Ấn Độ đang hoặc có khả năng được bán tại thị trường Hoa Kỳ với giá thấp hơn bình thường. Do đó, 
185 công ty xuất khẩu tôm của Ấn Độ có thể tiếp tục chịu thuế 3,76%.

Theo VASEP (3/2023)

Theo ông Sam Galletti, Chủ tịch Công ty Nhập khẩu và Chế biến Thuỷ sản Southwind Foods cho rằng trong năm 2023, nhu 
cầu cầu cá tra và cá rô phi tại Mỹ sẽ tăng lên trong bối cảnh nguồn cung cá minh thái Alaska và cá tuyết Đại Tây Dương giảm 
do ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị.

Theo Undercurrent News (3/2023)

Nhập khẩu tôm của Mỹ tiếp tục giảm trong tháng 1/2023 tiếp tục giảm do dư nguồn cung. Tháng 1/2023, Mỹ nhập khẩu

68.734 tấn tôm, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái
Theo Tạp chí điện tử doanh nhân Việt Nam (3/2023).

Thủy sản

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023

29,13 triệu USD

� Tăng 30,1% so với T1/2023 

� Tăng 51,7% so với T2/2022

� Cao hơn 3,7 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2022

� Lũy kế 2 tháng 2023 đạt 51,6 tr.USD, 
đạt 16,9% kim ngạch 2022

KIM NGẠCH

13,22nghìn tấn

� Tăng 21,3% so với T1/2023 

� Tăng 76,3% so với T2/2022

� Cao hơn 1,2 nghìn tấn so với bình
quân theo tháng năm 2022

� Lũy kế 2 tháng 2023 đạt 24,1 nghìn
tấn, đạt 18,6% lượng năm 2022

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

7% 
Tổng kim ngạch

XK cà phê
T2/2022

8,6% 
Tổng kim ngạch

XK cà phê
T2/2023

CÀ PHÊ
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị cà phê xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

EU
48,54%

Khác
30,46%

Hoa Kỳ
8,59%

ASEAN
8,59%

Hàn Quốc
2,03%

Trung Quốc
1,79%

Tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023 Biến động tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023 



Giá cà phê xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ

Cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023

Chưa rang chưa khử 
cafein

Chưa rang đã khử 
cafein

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân trong T2/2023 ở mức 7.091 USD/tấn; giảm 14,6% so 
với tháng trước; và giảm 38,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân các loại cà phê thơm trong T1/2023 ở mức 2.434
USD/tấn; giảm 12,08% so với tháng trước; và giảm 12,3% so với cùng kỳ năm
2022.

Cà phê chưa rang chưa khử cafein

CÀ PHÊ

Chưa rang chưa khử 
cafein
84,8%

Cà phê tan
4,5%

Đã rang chưa 
khử cafein

4,3% Chưa rang …Khác
2,8%

T2/2022

Chưa rang 
chưa khử 

cafein
93,1%

Chưa rang đã 
khử cafein

2,8%

Cà phê tan
2,1%

Khác
1,1%Đã rang chưa 

khử cafein
0,9%

T2/2023
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Chưa rang chưa khử cafein Cà phê tan

Kim ngạch: 0,84 Triệu USD

Tăng 918% so với T1/2023

Tăng 21,2% so với T2/2022

Kim ngạch: 27,31 Triệu USD

Tăng 37% so với T1/2023

Tăng 67,7% so với T2/2022

Kim ngạch: 0,61 Triệu USD

Giảm 58,8% so với T1/2023

Giảm 40,9% so với T2/2022



30% 

Tổng kim ngạch XK 
cà phê T2/2023

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu T2/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T2/2023

CÀ PHÊ

4,65%

5,17%

6,01%

6,48%

7,25%



CÀ PHÊ

Theo tổ chức Cà phê Quốc tế, tháng 2/2023, dự trữ
cà phê Arabica được chứng nhận trên sàn New
York giảm 5% so với tháng 1/2023, xuống còn 0,86
triệu bao (loại 60 kg/bao). Tuy nhiên, dự trữ Robusta
được chứng nhận tăng 13,8% lên 1,19 triệu bao

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ 
(FDA), hơn 25.000 thùng đồ uống cà phê đóng 
chai của Starbucks đã bị thu hồi sau khi tìm thấy 
thủy tinh bên trong một số chai.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ HOA KỲ

Nguồn: ICO (2/2023)

Nguồn: cafebiz (2/2023)

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023

50,2triệu USD

 Tăng 21,7% so với T1/2023 

 Giảm 4,3% so với T2/2022

 Thấp hơn 19,9 triệu USD so với
bình quân theo tháng năm 2022

 Lũy kế 2 tháng 2023 đạt 91,5 tr.USD, 
đạt 10,9% kim ngạch 2022

KIM NGẠCH

8,6nghìn tấn

 Tăng 19,8% so với T1/2023 

 Giảm 7,5% so với T2/2022

 Thấp hơn 3.332 tấn so với bình
quân theo tháng năm 2022

 Lũy kế 2 tháng 2023 đạt 15.858 tấn, 
đạt 11% lượng năm 2022

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

34,8% 
Tổng kim ngạch

XK điều T2/2022

25,42% 
Tổng kim ngạch
XK điều T2/2023
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

ASEAN
4,05% EU

21,85%

HOA KỲ
25,42%TRUNG QUỐC

10,76%

KHÁC
37,92%

Tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023 Biến động tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ



Giá điều xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ

Cơ cấu chủng loại điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023

Điều tươi đã bóc vỏ
Kim ngạch: 39,791 triệu USD

Tăng 29,9% so với T1/2023

Giảm 6,8% so với T2/2022

Điều rang
Kim ngạch: 10,448 triệu USD

Tăng 2,8% so với T1/2023

Tăng 13,29% so với T2/2022

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

82,0%

Hạt điều rang
17,7%

Hạt điều loại 
khác
0,3%

T2/2022

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

79,2%

Hạt điều rang
20,8%

T2/2023
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Hạt điều rang Hạt điều tươi đã bóc vỏ

Giá xuất khẩu bình quân trong T2/2023 ở mức 5.703USD/tấn; tăng
4,1% so với tháng trước; và tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Điều tươi đã bóc vỏ

Giá xuất khẩu bình quân trong T2/2023 ở mức 5.992 USD/tấn;
tăng 4,6% so với tháng trước; và giảm 6,2% so với cùng kỳ
năm 2022.

Điều rang



42% 
Tổng kim ngạch

XK điều
T2/2023

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu T2/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T2/2023

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T2/2023

37% 
Tổng khối lượng
XK điều T2/2023

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu T2/2023

4,39%

5,40%

6,82%

8,90%

16,42%

3,92%

5,39%

5,79%

7,46%

14,51%

ĐIỀU



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỀU HOA KỲ
ĐIỀU

O1

O2
Ngành điều khan hiếm đơn hàng xuất khẩu do hầu hết các nhà nhập khẩu ở Mỹ không

có kế hoạch nhập khẩu điều cho đến cuối quý II.

Theo Báo Bình Thuận (03/2023)

Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, tháng 01/2023, Hoa Kỳ nhập khẩu hạt điều

đạt 11,55 nghìn tấn, trị giá 65,88 triệu USD, giảm 14,5% về lượng và giảm 27,3% về trị

giá so với cùng kỳ năm 2022. Tháng đầu tiên của năm 2023, Hoa Kỳ nhập khẩu hạt

điều từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, Việt Nam là nguồn cung

hạt điều lớn nhất cho Hoa Kỳ, lượng nhập khẩu đạt xấp xỉ 9,95 nghìn tấn, trị giá 56,3

triệu USD, giảm 15,6% về lượng và giảm 28,1% về trị giá so với tháng 01/2022. Ngược

lại, Hoa Kỳ tăng mạnh nhập khẩu hạt điều từ Bra-xin và Ga-na.

Theo Tạp chí Công Thương (03/2023)

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023

14,3 triệu USD

 Tăng 1,6% so với T1/2023 

 Giảm 34,7% so với T2/2022

 Thấp hơn 8,8 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2022

 Lũy kế 2 tháng 2023 đạt 28,3 tr.USD, 
đạt 10,2% kim ngạch 2022

KIM NGẠCH

3.652 tấn

 Tăng 10% so với T1/2023 

 Giảm 16,5% so với T2/2022

 Thấp hơn 1.270 tấn so với bình quân
theo tháng năm 2022

 Lũy kế 2 tháng 2023 đạt 6.972 tấn, đạt
11,8% khối lượng năm 2022

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

33,1% 
Tổng kim ngạch

XK hồ tiêu
T2/2022

16,94 % 
Tổng kim ngạch

XK hồ tiêu
T2/2023

HỒ TIÊU
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Khối lượng và giá trị hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

ASEAN
6,56%

EU
13,68%

HOA KỲ
16,94%

HÀN QUỐC
1,34%

KHÁC
61,47%

Tỷ trọng giá trị hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023 Biến động tỷ trọng giá trị hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ



Giá hồ tiêu xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ

Cơ cấu chủng loại hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023

Tiêu đen chưa xay
Kim ngạch: 8,654 
triệu USD

Giảm 1,42% so với
T1/2023

Giảm 31,76% so với
T2/2022

Tiêu đen 
chưa xay

57,7%

Tiêu đen đã 
xay

26,8%

Tiêu trắng 
chưa xay

9,4%

Tiêu trắng 
đã xay
6,1%

T2/2022

Tiêu đen 
chưa xay
59,7%

Tiêu đen 
đã xay
29,5%

Tiêu trắng 
chưa xay

3,8%
Tiêu 

trắng đã 
xay…

T2/2023

HỒ TIÊU

Tiêu đen đã xay
Kim ngạch: 4,286 
triệu USD

Tăng 13,42% so 
với T1/2023

Giảm 27,27% so 
với T2/2022

Tiêu trắng chưa xay
Kim ngạch: 0,554 triệu
USD

Tăng 73,6% so với
T1/2023

Giảm 73,1% so với
T2/2022

Tiêu trắng đã xay
Kim ngạch: 1,013 
triệu USD

Giảm 12,58% so với
T1/2023

Giảm 24% so với 
T2/2022

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2023 ở mức 3.380 USD/tấn; giảm 10,3% so 
với tháng trước; và giảm 29,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tiêu đen chưa xay

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2023 ở mức 4.991 USD/tấn; giảm 0,7% so 
với tháng trước; và tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tiêu đen đã xay

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2023 ở mức 6.587 USD/tấn; giảm 3% so với
tháng trước; và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tiêu trắng đã xay
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65,69% 
Tổng kim ngạch

XK hồ tiêu
T2/2023

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu T2/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T2/2023

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu T2/2023

64,59% 
Tổng khối lượng

XK hồ tiêu
T2/2023

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu T2/2023

6,54%

7,04%

10,15%

18,81%

23,15%

5,83%

6,68%

10,36%

15,99%

25,72%

HỒ TIÊU



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU HOA KỲ
HỒ TIÊU

O1

O2

Trong tháng 1/2023, Mỹ giảm mạnh nhập khẩu hạt tiêu từ các thị trường Indonesia,

Brazil, Ấn Độ khiến cho thị phần hạt tiêu của Ấn Độ trong tổng lượng nhập khẩu của

Mỹ giảm mạnh từ 13,65% trong tháng 1/2022 xuống 7,46% trong tháng 1/2023. Ngoài

ra, cũng trong tháng 1/2023, Mỹ tăng mạnh nhập khẩu hồ tiêu từ thị trường Cộng hòa

Zimbabwe.

Theo Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh doanh (03/2023)

Theo báo cáo mới nhất của Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), Mỹ đã nhập

khẩu hạt tiêu từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trong tháng đầu tiên của

năm 2023. Các nguồn cung hạt tiêu chủ yếu cho Mỹ gồm: Việt Nam, Ấn Độ,

Indonesia, Brazil,... thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của

Mỹ tăng mạnh, từ 66,33% trong tháng 1/2022 lên 81,62% trong tháng 1/2023.

Theo Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh doanh (03/2023)

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu Cao su sang Hoa Kỳ T2/2023

2,76triệu USD

 Tăng 22,9% so với T01/2023 

 Giảm 47,62% so với T01/2022

 Thấp hơn 1,6 triệu USD so với
bình quân theo tháng năm 2022

 Lũy kế 2 tháng 2023 đạt 5,0 tr.USD, 
đạt 9,52% kim ngạch 2022

KIM NGẠCH

1,99nghìn tấn

 Tăng 8,6% so với T01/2023 

 Giảm 30,9% so với T02/2022

 Thấp hơn 714 tấn so với bình quân
theo tháng năm 2022

 Lũy kế 2 tháng 2023 đạt 3,8 nghìn
tấn, đạt 11,8% lượng năm 2022

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

3,0% 
Tổng kim ngạch

XK Cao su
T2/2022

1,55% 
Tổng kim ngạch

XK Cao su
T2/2023

CAO SU

Khối lượng và giá trị Cao su xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ
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76,13%
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13,45%
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2,57%

ASEAN
1,87%

HOA KỲ
1,55%



Giá Cao su tự nhiên xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ

Cơ cấu chủng loại Cao su tự nhiên xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu Cao su tự nhiên sang thị trường Hoa Kỳ T2/2023

CAO SU

Cao su tự nhiên khác
57,0%

TSNR CV
16,0%

TSNR L
14,2%

Mủ cao su tự 
nhiên…

RSS 3
5,8%

T2/202

Cao su tự 
nhiên khác 

33,4%

TSNR CV 
31,5%

Mủ cao su tự 
nhiên 
23,6%

TSNR L 
5,9%

RSS 3 
5,6%

T2/2023
Cao su tự nhiên khác
Kim ngạch: 0,921 triệu USD

Tăng 128,4% so với T1/2023

Giảm 69,3% so với T2/2022

TSNR CV
Kim ngạch: 0,87 Triệu USD
Tăng 37,7% so với T1/2023

Tăng 3,1% so với T2/2022

Mủ cao su tự nhiên
Kim ngạch: 0,65 Triệu USD
Giảm 27,4% so với T1/2023

Tăng 77,2% so với T2/2022

Giá xuất khẩu bình quân trong T2/2023 ở mức 1.480 USD/tấn; tăng 2,9% so 
với tháng trước; và giảm 21,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Cao su tự nhiên khác

Giá xuất khẩu bình quân trong T2/2023 ở mức 1.607 USD/tấn; tăng 6,5% so 
với tháng trước; và giảm 16,1% so với cùng kỳ năm 2022.

TSNR CV

Giá xuất khẩu bình quân trong T2/2023 ở mức 1.047 USD/tấn; tăng 7,8% so 
với tháng trước; và giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Mủ cao su tự nhiên
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29,5% 
Tổng kim ngạch

XK Cao su
T2/2023

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu T2/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu

37,7% 
Tổng khối lượng

XK Cao su
T2/2023

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu trong T02/2023

CAO SU



N
HẬ

N
 Đ

ỊN
H 

VÀ
 Đ

ÁN
H 

GI
Á

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), giá
tiêu tại thị trường Mỹ gần đây trầm lắng sau khi Fed
tăng lãi suất 0,25% với hy vọng giảm lạm phát. Nhờ đó
thị trường kỳ vọng đảo chiều trong ngắn hạn. Hiện tiêu
trắng Muntok giao dịch ở mức 6.200 USD/tấn theo CF
trong tháng 4.

Điều

Xuất khẩu cao su sang thị trường Hoa Kỳ, những tháng vừa qua 
gặp nhiều trở ngại do đồng USD có nhiều biến động. Thời gian 
tới, giá nhiên liệu và nhu cầu chung về năng lượng tại Hoa Kỳ dự
kiến sẽ giảm, nhất là chi phí vận tải giảm. Đây là �n hiệu lạc 
quan cho việc xuất khẩu cao su của Việt Nam sang xứ sở cờ hoa 
trong các tháng tới.

Cao su

Triển vọng vĩ mô kém khả quan của Hoa Kỳ đã ảnh hưởng đến thị 
trường bất động sản nhà ở và xây dựng nhà ở. Lãi suất cho vay 
mua nhà của Hoa Kỳ tăng lên 6,1%, mức cao nhất kể từ năm 2011 
trong khi giá nhà trung bình tăng 10,4% so với cùng kỳ trong quý 
IV/2022, điều này đã làm giảm sức mua nhà tại Hoa Kỳ. Dẫn đến 
nhu cầu về đồ gỗ nội thất cũng giảm theo trong ngắn hạn. 
Về dài hạn, do thói quen tiêu dùng của người Hoa Kỳ đó là một sản 
phẩm họ chỉ sử dụng ít năm rồi thay đồ mới, do đó, khi thị trường 
sẽ quay lại bình thường, Hoa Kỳ vẫn là thị trường rất tiềm năng 
cho các sản phẩm đồ gỗ nội thất của Việt Nam.

Gỗ và
sản phẩm gỗ



Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:
TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG 
THÔN
Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội
Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn
Website: http://agro.gov.vn/

mailto:thongtinthitruong@ipsard.gov.vn
mailto:info@agro.gov.vn
http://agro.gov.vn/
https://www.facebook.com/agro.gov.vn
https://zalo.me/546558390049824547
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